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	Số:          /TTr-UBND
	Lạng Sơn, ngày       tháng     năm 2024



   Dự thảo
TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; chế độ hỗ trợ đối với người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng, chế độ hỗ trợ đối với người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Cơ sở pháp lý
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;


- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 18/6/2020; 
- Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;
- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014;

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 


- Căn cứ Khoản 1, điểm a, b, c Khoản 2 Điều 23 Luật lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở ngày 28/11/2023;

- Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/ 5/ 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

- Căn cứ Quyết định số 991/QĐ-BCA ngày 21/02/2024 của Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
- Căn cứ Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở; 

- Căn cứ Thông tư số 14//2024/TT-BCA ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở;

2. Cơ sở thực tiễn
Quán triệt và thấm nhuần quan điểm của Đảng và Nhà nước: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”; bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt. Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, ANTT được ổn định sẽ phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân. 
Trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn không ngừng phát triển về mọi mặt, kinh tế, văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, xu hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển hạ tầng cơ sở, xây dựng các khu đô thị, triển khai các dự án… đã tác động, làm phát sinh tình hình phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Do đó đặt ra yêu cầu phải tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an viên bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Dân phòng cũng như phải huy động được quần chúng tham gia bảo vệ ANTT, xây dựng được nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân để giữ vững ANTT ngay từ địa bàn cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ việc không để phát sinh hình thành “điểm nóng”; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT tại địa bàn cơ sở.

2.1. Thực trạng lực lượng Công an xã bán chuyên trách 

- Lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được bố trí tại 195 xã, thị trấn với tổng số 1.596 đồng chí (mỗi thôn, tổ dân phố bố trí 01 CAV bán chuyên trách), trong đó 35 Phó trưởng Công an xã bán chuyên trách. 

- Giới tính: Nam 1.582, nữ 14.
- Trình độ: Trình độ Từ Đại học trở lên 25 đồng chí; Cao đẳng, Trung cấp 92 đồng chí; dưới Trung cấp 1.479 đồng chí.  
- Độ tuổi: Dưới 30 tuổi 99 đồng chí, từ 30 đến 50 tuổi 1.042 đồng chí, trên 50 tuổi 455 đồng chí; đã được đào tạo Trung cấp Công an xã 38 đồng chí.

- Chế độ hỗ trợ: Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND, ngày 03/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với mức hỗ trợ là 900.000đồng/người/tháng. Ngoài ra, tùy từng đơn vị, các đợt huy động làm nhiệm vụ khác được hỗ trợ từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/ngày.
2.2. Thực trạng lực lượng Bảo vệ dân phố 
- Lực lượng Bảo vệ dân phố được bố trí tại 05 phường của thành phố Lạng Sơn, gồm: 05 Ban Bảo vệ dân phố với 50 Tổ và 243 thành viên (mỗi tổ dân phố bố trí 01 tổ BVDP), trong đó gồm có 05 Trưởng ban, 05 Phó Trưởng ban, 05 Ủy viên thường trực, 50 Tổ trưởng, 45 Tổ phó, 133 Tổ viên. 

- Giới tính: Nam 236, nữ 07.
- Về độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi 05 đồng chí, từ 31 đến 40 tuổi 17 đồng chí, từ 41 đến 50 tuổi 18 đồng chí, từ 51 đến 60 tuổi 84 đồng chí, từ 60 tuổi trở lên 119 đồng chí. 
- Trình độ: Từ Đại học trở lên: 07 đồng chí; Cao đẳng, Trung cấp 56 đồng chí; dưới Trung cấp 180 đồng chí; đã được bồi dưỡng nghiệp vụ 198 đồng chí.
- Chế độ hỗ trợ: Bảo vệ dân phố được hưởng chế độ phụ cấp theo Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND, ngày 21/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố tại thành phố Lạng Sơn. Theo đó, Trưởng ban Bảo vệ dân phố hưởng phụ cấp hệ số 1,0; Phó Trưởng ban 0,6; Ủy viên 0,4; Tổ trưởng 0,4; Tổ phó 0,3; Tổ viên 0,2 mức lương cơ sở. Ngoài ra, tùy từng đơn vị, các đợt huy động làm nhiệm vụ khác được hỗ trợ từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/ngày.
2.3. Thực trạng lực lượng Dân phòng 
Lực lượng Dân phòng trên địa bàn tỉnh được bố trí tại 1.646/1.646 thôn, tổ dân phố; mỗi thôn, tổ dân phố có 01 Đội dân phòng gồm Đội trưởng, đội phó, đội viên Đội dân phòng với tổng số 18.968 thành viên, trong đó có 1.646 Đội trưởng, 1.646 Đội phó đội dân phòng. Cụ thể về Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng như sau:

- Giới tính: Nam 3.026 đồng chí, nữ 266 đồng chí.
- Trình độ: Từ Đại học trở lên 99 đồng chí; Cao đẳng, Trung cấp 208 đồng chí; dưới Trung cấp 2.985 đồng chí; đã được tập huấn nghiệp vụ 238 đồng chí.
- Độ tuổi: Dưới 30 tuổi 113 đồng chí; từ 30 đến 50 tuổi 2.245 đồng chí; trên 50 tuổi 934 đồng chí. 

- Chế độ hỗ trợ Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 19/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
+ Đội trưởng: 16%/mức lương tối thiểu vùng/tháng (Thành phố Lạng Sơn 582.400đ/người/tháng; các huyện còn lại 520.000đ/người/tháng). 
+ Đội phó: 15%/mức lương tối thiểu vùng/tháng (Thành phố Lạng Sơn 546.000đ/người/tháng; các huyện còn lại 487.500đ/người/tháng). 
* Tổng số Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó dân phòng hiện nay có 5.131 đồng chí.


2.4. Kết quả hoạt động của lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố năm 2023

Đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ:
- Vận động ký cam kết đối với 16.409 hộ gia đình, hộ kinh doanh, 51.915 cán bộ, giáo viên, học sinh; vận động các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện các quy định về phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, công tác PCCC…
- Vận động Nhân dân tham gia xây dựng, duy trì hoạt động các mô hình tự quản về ANTT, Tổ liên gia, Tổ hòa giải; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn, bản, khu dân cư; 
- Phối hợp tổ chức thành công “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại 200/200 xã, phường, thị trấn.

Thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình và tham gia giải quyết các vụ việc ở cơ sở:

- Đã cung cấp cho lực lượng Công an 490 nguồn tin liên quan đến ANTT, trong đó có 228 tin có giá trị giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá nhiều vụ án. 

- Trực tiếp và tham gia giải quyết 101 vụ việc; hòa giải 249 vụ việc liên quan đến ANTT, mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn ngay từ cơ sở.
Phối hợp làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội: Đã phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, PCCC được 275 cuộc. Tham gia vận động, thu hồi 45 khẩu súng các loại, 01 súng AK, 03 nòng súng, 56 viên đạn các loại, 03 quả mìn, 01 quả lựu đạn, 07 thiết bị kích điện, 01 vũ khí thô sơ.
Phối hợp làm tốt công tác giáo dục, cảm hóa, quản lý đối tượng: 
- Phối hợp quản lý 1.464 đối tượng đặc xá, tù tha, án treo. 
- Gọi hỏi răn đe 961 lượt; giáo dục cảm hóa, đưa ra kiểm điểm trước dân 68 lượt; đưa đi cai nghiện bắt buộc 25 trường hợp.
Thường xuyên phối hợp với các lực lượng khác làm tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT:

- Làm tốt công tác phối hợp với lực lượng Công an chính quy tăng cường công tác tuần tra kiểm soát những địa bàn phức tạp về ANTT, tăng cường lực lượng tham gia đảm bảo ANTT, đặc biệt là trong các ngày lễ, Tết Nguyên đán, Tết Thanh minh, Lễ Noel và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở. 

- Thường xuyên phối hợp với lực lượng Dân quân tự vệ và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả các Nghị định, Quy chế phối hợp; phối hợp Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học …. Đã phối hợp tuần tra được 901 ca với 3.611 lượt Công an viên bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố. 


2.5. Kết quả hoạt động của lực lượng Dân phòng trong năm 2023

- Trong năm 2023 lực lượng Dân phòng đã làm tốt công tác phối hợp vận động các hộ gia đình trang bị bình chữa cháy từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, tầm quan trọng của công tác PCCC trong cuộc sống hàng ngày và kỹ năng sử dụng bình chữa cháy để xử lý các đám cháy tại gia đình. Đã phối hợp vận động được 131.636 hộ gia đình trang bị bình chữa cháy, đạt 69,23%. 
- Lực lượng Dân phòng phối hợp làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn chính quyền địa phương thành lập và duy trì hoạt động 256 Tổ liên gia an toàn PCCC, 150 Điểm chữa cháy công cộng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại các Tổ liên gia an toàn PCCC. Tham gia xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” năm 2023 cho 100 đơn vị. Qua đó nhận được sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, đảm bảo phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng được triển khai, góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho các cấp chính quyền và Nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực và thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia PCCC ngày càng phát triển. 

2.6. Số Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng đã tham gia, đã được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
- Số liệu về bảo hiểm xã hội: Số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng 221 người; số người đang tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, công ty, doanh nghiệp 70 người; số người đang tham gia BHXH tự nguyện 191 người; số người chưa tham gia BHXH 3.318 người.
- Số liệu về bảo hiểm y tế: Số người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước đóng 100% (NN, CN, DTTS…..) 2.267 người; số người tham gia BHYT đươc ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng (hộ gia đình Nông lâm, ngư nghiệp có MSTB; DTTS…) 264 người; số người tham gia BHYT theo diện tự đóng 914 người; số người không tham gia BHYT 355 người. 
Công an viên bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Dân phòng là lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là tai, mắt, là cánh tay nối dài của Công an nhân dân, trực tiếp tham gia bảo vệ ANTT, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và các hành vi vi phạm pháp luật tại địa bàn cơ sở, có vai trò quan trọng và đóng góp những thành tích nhất định đối với công tác bảo đảm ANTT của tỉnh; là lực lượng trực tiếp thực hiện chức năng phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, PCCC; là lực lượng tại chỗ, thông thuộc địa bàn, am hiểu phong tục tập quán, gần dân, sát dân, mọi hoạt động của các lực lượng trên luôn gắn liền với dân, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an viên bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Dân phòng. Do đó việc kiện toàn ba lực lượng trên hiện đang thực hiện công tác đảm bảo ANTT, phòng cháy, chữa cháy… thành Lực Lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở là phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tế trên địa bàn tỉnh.

3. Phương án kiện toàn thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
3.1. Số lượng tổ:

Do đặc thù Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, dân cư thưa thớt, địa bàn rộng, giao thông đi lại còn khó khăn, đồng thời để đảm bảo việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp ủy cơ sở, từ thôn, tổ dân phố được thống nhất, do vậy đề xuất mỗi thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1.646 thôn, tổ dân phố, dự kiến thành lập 1.646 Tổ bảo vệ an ninh trật tự. Hiện nay, theo chỉ đạo của Bộ Công an, các địa phương khác trên toàn quốc cũng đang triển khai tại mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.
3.2. Số lượng thành viên trong Tổ bảo vệ an ninh, trật tự:

- Thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn thuộc các huyện, thành phố Lạng sơn thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự  với 03 thành viên, gồm Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1.596 thôn, tổ dân phố, dự kiến 1.596 tổ x 03 đồng chí = 4.788 đồng chí.
- Tổ dân phố tại 05 phường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có từ 5 đến 7 thành viên, gồm Tổ trưởng, Tổ phó và các Tổ viên. Hiện nay trên địa bàn 05 phường của thành phố Lạng Sơn có 50 tổ dân phố,  dự kiến 50 tổ x 07 đồng chí = 350 đồng chí.
Số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự dự kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 5.138 đồng chí. Như vậy, sau khi kiện toàn thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không tăng so với trước khi kiện toàn.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích: Cụ thể hóa các quy định của Luật Lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự giao Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


2. Quan điểm xây dựng dự thảo nghị quyết: Kiện toàn lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Dân phòng thành một lực lượng thống nhất là Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Có chế độ, chính sách phù hợp để động viên lực lượng này tích cực tham gia công tác bảo đảm ANTT trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách địa phương.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Thông báo số  /TB-HĐND ngày /4/2024 của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng dự thảo Nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo đã được gửi lấy ý kiến các sở, ngành, cơ quan có liên quan, UBND các huyện, thành phố; đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tổ chức lấy ý kiến trực tiếp của đối tượng thụ hưởng tại một số địa phương ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; Sở Tư pháp thẩm định theo quy định; UBND tỉnh đã họp xem xét, thảo luận, thông qua.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết quy định gồm 07 điều.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng


1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định về tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng; chế độ hỗ trợ hàng tháng, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Đối tượng áp dụng: Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.


Điều 2. Tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự


1. Tiêu chí thành lập: Tại mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. 


2. Tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 
a) Đối với thôn, tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn

- Mỗi thôn, tổ dân phố thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 03 người, gồm Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên.

- Đối với thôn, tổ dân phố từ 350 hộ gia đình trở lên cứ tăng thêm 100 hộ gia đình thì được tăng thêm 01 thành viên.

b) Đối với tổ dân phố thuộc các phường

- Mỗi tổ dân phố thuộc phường của thành phố Lạng Sơn thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có từ 05 đến 07 người, gồm Tổ trưởng, Tổ phó và các Tổ viên.

- Đối với tổ dân phố từ 350 hộ gia đình trở lên cứ tăng thêm đủ 100 hộ gia đình thì được tăng thêm 01 thành viên.


Điều 3. Chế độ hỗ trợ đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

1. Chế độ hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế:

a) Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: Hỗ trợ 10% mức đóng bảo  hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn áp dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định (ngoài mức hỗ trợ đóng theo quy định của Chính phủ).


b) Người tham gia bảo hiểm y tế:


- Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (ngoài mức hỗ trợ đóng theo quy định của Chính phủ).


- Nguyên tắc hỗ trợ, trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng, thì ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm mức đóng tối thiểu đảm bảo 100% (bao gồm cả phần hỗ trợ của ngân sách trung ương và của tỉnh).

2. Mức hỗ trợ khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: 100.000 đồng/ngày.

Điều 4: Mức hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở


1 Tổ trưởng: 40% lương tối thiểu vùng/người/tháng.
2) Tổ phó: 35% lương tối thiểu vùng/người/tháng.

3) Tổ viên: 30% lương tối thiểu vùng/người/tháng.


* Trường hợp đối tượng hưởng chính sách tại Nghị quyết này đồng thời là người được hưởng phụ cấp hoặc được hỗ trợ hằng tháng từ ngân sách nhà nước do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thì được hưởng mức hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ quy định tại điểm 1, 2, 3 điều này.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Hàng năm được bố trí kinh phí hoạt động dùng để mua sắm văn phòng phẩm; mua sắm, sửa chữa phương tiện, trang thiết bị; công tác tập huấn, diễn tập: 5.000.000 đồng/tổ/năm.

Điều 6. Nguồn kinh phí: Do ngân sách địa phương đảm bảo.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này, căn cứ tình hình thực tế quyết định cụ thể số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.


2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này bãi bỏ các Nghị quyết sau:

a) Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng Baỏ vệ dân phố tại thành phố Lạng Sơn.
b) Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
c) Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khóa XVII, Kỳ họp thứ…… thông qua ngày …. tháng … năm 2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày…tháng…. năm 2024./.


3. Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách
3.1. Kinh phí chi phụ cấp hàng tháng: Hiện tổng số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh có 1.646 thôn, tổ dân phố, trong đó thành phố Lạng Sơn có 50 tổ dân phố. Dự kiến đề xuất kiện toàn ba lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng thành Lực Lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tại mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, thành viên các tổ có 01 tổ trưởng, 01 tổ phó và các thành viên, như vậy sẽ có 1.646 tổ trưởng, 1.646 tổ phó và 1.846 tổ viên, kinh phí 01 năm: 70.544.000.000 đồng (Năm 2024 ngân sách tỉnh đã bố trí hỗ trợ cho 03 lựng lượng Công an viên bán chuyên trách, BVDP, Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng là 29.867.000.000 triệu đồng)

(Qua tham khảo các địa phương khác như Cao Bằng, Bắc Cạn, Lào Cai, Phú Thọ đang dự thảo mức chi từ 1.000.000đ đến 1.500.000đ)

3.2. Kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

a) Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Số người chưa tham gia bảo hiểm xã hội 4.656 người, mức ngân sách tỉnh dự kiến hỗ trợ 01 tháng là 33.000 đồng, kinh phí 01 năm: 1.843.776.000 đồng (Số người đang được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng 221 người; số người đang tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, công ty, doanh nghiệp 70 người).

b) Bảo hiểm y tế:

- Số người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước đóng 100% 2.267; số người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng 264 người.

- Số người đang tham gia theo hộ gia đình (tự đóng 100%) 914 người, mức ngân sách tỉnh dự kiến hỗ trợ 01 tháng là 81.000 đồng, kinh phí 01 năm: 888.408.000 đồng.

- Số người chưa tham gia 1.693 người, mức ngân sách tỉnh dự kiến hỗ trợ 01 tháng là 81.000 đồng, kinh phí 01 năm 1.645.596.000 đồng.
3.3. Kinh phí hoạt động dùng để mua sắm văn phòng phẩm; mua sắm, sửa chữa phương tiện, trang thiết bị; công tác tập huấn, diễn tập: 5.000.000 đồng/tổ/năm: 8.230.000.000 đồng.

Tổng kinh phí 3.1+3.2+3.3= 83.151.780.000 đồng/năm (Tám mươi ba tỷ, một trăm năm mốt triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng).

3.4. Dự trù kinh phí trang bị lần đầu đối với các danh mục phương tiện, thiết bị, văn phòng phẩm, huy hiệu, phù hiệu, trang phục cho Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

- Kinh phí phương tiện, thiết bị, văn phòng phẩm: 69.536.000.000 đồng.


- Kinh phí huy hiệu, phù hiệu, trang phục: 36.721.285.000 đồng.


Tổng kinh phí = 106.257.286.000 đồng (Một trăm linh sáu tỷ, hai trăm năm mươi bẩy triệu, hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng).


(Cụ thể có phụ lục dự trù kinh phí kèm theo)



Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng, chế độ hỗ trợ đối với người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Gửi kèm theo Tờ trình gồm có:


1. Dự thảo Nghị quyết của HDND tỉnh;


2. Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;


3. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp;


4. Báo cáo đánh giá tổng kết 03 nghị quyết;

5 Bảng phụ lục dự trù kinh phí.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch; Các PCT UBND tỉnh;

- Các ban HĐND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Sở Tư pháp;

- Sở nội vụ;

- Công an tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC……
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu


